
Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thụy Ngọc Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TinTH STEM Văn KHTN
S2 SHCN AVNN STEM AVNN Văn
S3 GDCD KHTN Anh Toán Sử-Địa
S4 CN MT Sử-Địa GDDP HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 IC3 Nhạc Anh Toán KNS
C2 Toán Văn Anh Toán NTNK
C3 Văn TD Sử-Địa KHTN Toán
C4 Văn TD TDNK KHTN
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Hoàng Thụy Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Toán STEM CN
S2 SHCN Văn Anh STEM Toán
S3 KHTN TinTH Sử-Địa AVNN TDNK
S4 MT AVNN KNS KHTN HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán KHTN GDDP Sử-Địa Toán
C2 Toán KHTN NTNK Sử-Địa GDCD
C3 Văn TD Anh Văn IC3
C4 Nhạc TD Anh Văn
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/3

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Thoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ MT Sử-Địa Anh Toán
S2 SHCN TinTH Sử-Địa Anh TDNK
S3 Toán AVNN Toán KNS KHTN
S4 Toán Nhạc Anh KHTN HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 AVNN KHTN NTNK Toán CN
C2 Văn KHTN GDDP IC3 GDCD
C3 TD Văn STEM Văn Sử-Địa
C4 TD Văn STEM Văn
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/4

  - Chủ nhiệm        : Võ Hoàng Kim
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ AVNN MT AVNN Văn
S2 SHCN KHTN Anh GDDP Văn
S3 KHTN Văn Nhạc Anh Toán
S4 KHTN Văn Sử-Địa Văn HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 TDNK TinTH Toán Sử-Địa TD
C2 GDCD KHTN Toán Sử-Địa TD
C3 STEM Anh CN Toán KNS
C4 STEM IC3 NTNK Toán
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/5

  - Chủ nhiệm        : Phạm Vũ Phương Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ STEM Sử-Địa Anh Toán
S2 SHCN STEM Nhạc Anh TinTH
S3 AVNN MT KNS Văn Sử-Địa
S4 Sử-Địa CN GDDP Toán HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn IC3 AVNN GDCD
C2 TD KHTN TDNK NTNK Văn
C3 TD KHTN Toán KHTN Văn
C4 Văn Anh Toán KHTN
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoàng Minh Thư
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Anh Anh Văn GDCD
S2 SHCN CN Toán Toán Sử-Địa
S3 Sử-Địa KHTN TinTH Toán KHTN
S4 AVNN KHTN MT Anh HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn TD STEM GDDP Văn
C2 Văn TD STEM AVNN Văn
C3 TDNK KNS IC3 Sử-Địa Toán
C4 Toán KHTN Nhạc NTNK
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/7

  - Chủ nhiệm        : Đinh Thị Thu Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ KHTN KNS Sử-Địa CN
S2 SHCN KHTN MT Văn Toán
S3 KHTN GDDP Toán Văn TinTH
S4 KHTN Anh Sử-Địa Toán HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 STEM Anh TDNK NTNK Toán
C2 STEM Anh Nhạc Sử-Địa Toán
C3 AVNN Văn TD AVNN Văn
C4 GDCD Văn TD IC3
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoài Thương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Sử-Địa Văn KHTN
S2 SHCN Anh Toán Văn KHTN
S3 MT AVTC Toán KHTN Toán
S4 GDCD TinTH CN Sử-Địa HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Anh TD Nhạc Văn
C2 Sử-Địa AVTC TD AVTC STEM
C3 Toán KHTN GDDP AVTC STEM
C4 Toán KNS Anh AVNN IC3
C5



Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/9

  - Chủ nhiệm        : Lê Đặng Hồng Phúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ AVTC CN Toán Văn
S2 SHCN KHTN KNS KHTN Toán
S3 Văn STEM MT Anh GDCD
S4 Văn STEM TinTH AVTC HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử-Địa Văn Anh Anh Toán
C2 Sử-Địa Văn AVTC GDDP Toán
C3 Toán KHTN AVTC Nhạc TD
C4 AVNN KHTN IC3 Sử-Địa TD
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/1

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ AVNN Anh Toán TDNK
S2 SHCN MT KNS Sử-Địa Toán
S3 Văn KHTN Nhạc KHTN Toán
S4 Văn Anh Toán KHTN HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDDP STEM Anh Sử-Địa Văn
C2 Toán STEM IC3 Văn Văn
C3 GDCD KHTN NTNK TD AVNN
C4 Sử-Địa CN TinTH TD
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/2

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thúy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ KHTN TinTH Toán KHTN
S2 SHCN TD Sử-Địa Văn KHTN
S3 GDCD TD Sử-Địa Văn Văn
S4 Anh MT Toán IC3 HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDDP Văn AVNN STEM Sử-Địa
C2 Văn Nhạc Toán STEM AVNN
C3 Anh CN TDNK Toán NTNK
C4 Anh KHTN KNS Toán
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/3

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Thanh Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn TD Văn Văn
S2 SHCN Văn TD Văn KHTN
S3 KHTN Anh CN IC3 Toán
S4 KHTN Nhạc AVNN AVNN HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán KNS Toán Toán GDCD
C2 TDNK MT TinTH Toán KHTN
C3 Anh STEM Sử-Địa NTNK GDDP
C4 Anh STEM Sử-Địa Sử-Địa
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Quỳnh Như
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Nhạc GDDP KHTN Văn
S2 SHCN KHTN Toán KHTN TD
S3 Văn AVNN Toán Sử-Địa TD
S4 Văn Anh MT Toán HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD CN Toán Anh NTNK
C2 AVNN TinTH Sử-Địa Anh IC3
C3 KNS Văn STEM Sử-Địa Toán
C4 TDNK Văn STEM KHTN
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/5

  - Chủ nhiệm        : Võ Trần Huy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ KHTN Toán Nhạc KHTN
S2 SHCN Văn TinTH STEM KHTN
S3 CN MT Anh STEM Văn
S4 AVNN IC3 Anh TDNK HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh NTNK Sử-Địa Văn Toán
C2 GDDP KNS Sử-Địa Văn Toán
C3 Văn AVNN TD Toán GDCD
C4 Sử-Địa KHTN TD Toán
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/6

  - Chủ nhiệm        : Lương Thị Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TDNK GDCD IC3 Toán
S2 SHCN AVNN CN Nhạc Sử-Địa
S3 Toán GDDP KNS Văn Văn
S4 Toán KHTN Anh Văn HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 MT TD STEM KHTN KHTN
C2 Văn TD STEM KHTN Toán
C3 Văn TinTH Anh Sử-Địa Toán
C4 AVNN NTNK Anh Sử-Địa
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/7

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thanh Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ IC3 Toán TDNK Văn
S2 SHCN GDDP Anh AVNN Văn
S3 Anh Văn AVNN Toán GDCD
S4 Anh Văn CN Văn HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán KHTN TinTH TD Sử-Địa
C2 MT KHTN Toán TD KHTN
C3 Sử-Địa KNS Toán STEM KHTN
C4 NTNK Nhạc Sử-Địa STEM
C5



Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/8

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Ngọc Sương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ STEM Anh Sử-Địa KHTN
S2 SHCN STEM GDDP Toán KHTN
S3 MT KHTN GDCD AVNN CN
S4 Sử-Địa TDNK KNS NTNK HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn TD IC3 Toán
C2 Văn Văn TD Anh Sử-Địa
C3 Toán Nhạc TinTH Anh Văn
C4 Toán KHTN Toán AVNN
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/9

  - Chủ nhiệm        : La Hồng Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Anh Toán Văn GDCD
S2 SHCN AVTC Toán Văn Toán
S3 AVNN AVTC STEM Nhạc KHTN
S4 MT TinTH STEM AVTC HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử-Địa KHTN KNS KHTN IC3
C2 Sử-Địa CN AVTC KHTN Sử-Địa
C3 GDDP Văn Toán Anh TD
C4 Văn Văn Toán Anh TD
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/10

  - Chủ nhiệm        : Tăng Thị Giang Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Anh Toán Anh Toán
S2 SHCN Anh GDCD IC3 CN
S3 STEM KHTN MT AVTC KHTN
S4 STEM KHTN GDDP AVTC HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Nhạc Văn Sử-Địa Văn TD
C2 Toán Văn KNS AVNN TD
C3 Sử-Địa KHTN Toán AVTC Sử-Địa
C4 Văn TinTH Toán AVTC Văn
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Đình Hoài Nhân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TinTH GDDP Toán AVNN
S2 SHCN Văn Toán TDNK IC3
S3 Sử-Địa KHTN Toán STEM KHTN
S4 Anh KHTN GDCD STEM HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử-Địa KNS Anh Văn Toán
C2 Toán NTNK Anh Văn Văn
C3 MT CN TD Nhạc Văn
C4 KHTN AVNN TD Sử-Địa CN
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/2

  - Chủ nhiệm        : Trần Viết Huy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ MT Sử-Địa KNS Toán
S2 SHCN TDNK GDCD Anh AVNN
S3 Anh Anh CN NTNK Văn
S4 TinTH Nhạc Toán Toán HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN IC3 TD KHTN Toán
C2 KHTN CN TD KHTN Toán
C3 Văn STEM GDDP Văn Sử-Địa
C4 Văn STEM AVNN Văn Sử-Địa
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/3

  - Chủ nhiệm        : Võ Hoàng Khánh Ly
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn MT GDCD Sử-Địa
S2 SHCN Văn GDDP Sử-Địa Toán
S3 Toán Anh Sử-Địa TDNK Toán
S4 Văn KHTN TinTH KNS HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh STEM Nhạc Văn TD
C2 Anh STEM AVNN Văn TD
C3 NTNK IC3 Toán KHTN CN
C4 KHTN CN Toán KHTN AVNN
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ánh Nguyệt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDDP Toán KHTN TinTH
S2 SHCN IC3 Toán Toán KHTN
S3 Văn CN STEM Văn CN
S4 Sử-Địa AVNN STEM Văn HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD MT Toán Nhạc KHTN
C2 NTNK KNS TDNK Sử-Địa KHTN
C3 Anh Văn AVNN Toán TD
C4 Sử-Địa Văn Anh Anh TD
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/5

  - Chủ nhiệm        : Lê Phương Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Anh TinTH Văn Toán
S2 SHCN Anh MT Văn Toán
S3 Văn KHTN Nhạc GDCD KHTN
S4 Văn KHTN Toán KHTN HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh CN Sử-Địa AVNN AVNN
C2 IC3 Văn CN GDDP Toán
C3 TD NTNK Toán STEM Sử-Địa
C4 TD Sử-Địa TDNK STEM KNS
C5



Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/6

  - Chủ nhiệm        : Phạm Nguyễn Công Danh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn STEM AVNN TD
S2 SHCN Nhạc STEM NTNK TD
S3 Văn IC3 Toán Sử-Địa Sử-Địa
S4 Văn Anh Toán Anh HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN AVNN TDNK Văn Sử-Địa
C2 KHTN KHTN Toán Văn CN
C3 GDCD KHTN KNS Anh TinTH
C4 Toán MT CN GDDP Toán
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/7

  - Chủ nhiệm        : Trần Thành Đạt (H)
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ KHTN Anh NTNK IC3
S2 SHCN MT TinTH KHTN Văn
S3 Toán STEM CN Văn Văn
S4 Văn STEM Nhạc Văn HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 AVNN Sử-Địa Anh Toán Toán
C2 KNS AVNN GDDP Toán Toán
C3 Anh TD TDNK KHTN CN
C4 GDCD TD Sử-Địa KHTN Sử-Địa
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/8

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thu Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CN TD Văn Toán
S2 SHCN TinTH TD Văn Toán
S3 Nhạc GDDP Anh KHTN GDCD
S4 Toán KHTN Anh STEM HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn CN KHTN
C2 Toán Sử-Địa Sử-Địa KHTN
C3 Văn MT Sử-Địa IC3
C4 Văn KNS Anh
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/9

  - Chủ nhiệm        : Dương Thị Vạn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ KHTN Toán STEM TinTH
S2 SHCN KHTN Toán Toán Sử-Địa
S3 Văn Văn GDCD Toán IC3
S4 GDDP Văn Sử-Địa Sử-Địa HDTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 KNS TD AVTC KHTN Văn
C2 AVTC TD Anh Anh Văn
C3 AVNN KHTN Anh AVTC Toán
C4 MT CN Nhạc AVTC CN
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/1

  - Chủ nhiệm        : Lê Trí Đạt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Anh Sử Sinh Anh Lý
S2 SHCN Nhạc GDCD Văn Anh Hóa
S3 Văn Văn Toán Văn Toán Sinh
S4 Toán Văn CN Địa Toán TD
S5 Địa Lý TinTH Toán Hóa TD

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Hải Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh
S2 Anh
S3 Hóa
S4 Toán
S5 Toán

C
H

IỀ
U

C1 SHCN TD Nhạc Địa Văn
C2 Hóa TD TinTH Sinh Văn
C3 Địa CN Anh Toán GDCD
C4 Lý Văn Anh Toán Sinh
C5 Văn Lý Sử Văn Toán

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/3

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Trọng Tín
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lý
S2 CN
S3 Văn
S4 Sinh
S5 Hóa

C
H

IỀ
U

C1 SHCN Lý TinTH Anh TD
C2 Địa Sinh Anh Anh TD
C3 Toán Văn Anh Địa Toán
C4 Văn Văn Toán GDCD Toán
C5 Văn Hóa Toán Nhạc Sử

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Bình
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh
S2 Anh
S3 Văn
S4 Văn
S5 Địa

C
H

IỀ
U

C1 SHCN Hóa Anh Toán Toán
C2 Văn CN Địa Toán Toán
C3 Văn Sử TD Sinh Sinh
C4 Hóa Lý TD Nhạc TinTH
C5 Lý Văn Toán Anh GDCD



Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/5

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Kim Hảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa
S2 Nhạc
S3 Địa
S4 Lý
S5 Toán

C
H

IỀ
U

C1 SHCN Sinh TD Anh Địa
C2 Văn Văn TD Sinh Sử
C3 Anh Văn TinTH GDCD Văn
C4 Toán Hóa Anh Văn Toán
C5 Toán CN Anh Lý Toán

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Phương Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn
S2 Văn
S3 Hóa
S4 Lý
S5 SHCN

C
H

IỀ
U

C1 Toán CN Địa Toán Sinh
C2 Toán Lý Anh Toán Địa
C3 Hóa TD Anh Văn Toán
C4 Anh TD TinTH Sinh Văn
C5 Anh Sử Nhạc GDCD Văn

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thành Đạt (T)
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Anh Nhạc Toán Hóa CN
S2 SHCN Anh Sử Địa TD Lý
S3 Hóa Sinh TinTH Văn TD Văn
S4 Toán Văn Toán Văn GDCD Địa
S5 Toán Văn Toán Anh Lý Sinh

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/8

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Đài Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sinh Toán Địa Lý Nhạc
S2 SHCN Hóa Toán Toán Toán Lý
S3 Anh CN Địa Toán TinTH TD
S4 Anh Anh Sử Văn Văn TD
S5 Sinh Văn GDCD Văn Văn Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/9

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Lê Minh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa Toán Văn Văn Sinh
S2 SHCN Văn Anh Văn Văn TD
S3 TinTH Nhạc GDCD Toán Lý TD
S4 Anh CN Địa Toán Toán Hóa
S5 Anh Sinh Sử Địa Toán Lý

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TD GDCD Toán Toán Văn
S2 SHCN TD CN Toán Hóa Văn
S3 Anh Văn Sử Hóa Lý Lý
S4 Toán Văn Nhạc Địa Văn Anh
S5 Toán Sinh Địa Sinh TinTH Anh

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Nhạc CN Hóa Sử TD
S2 SHCN Anh Địa Sinh GDCD TD
S3 Toán Lý Toán Địa Anh Lý
S4 Toán Sinh Toán Văn Anh Văn
S5 Văn Hóa TinTH Văn Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Bé

HỌC KỲ I

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/12

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Truyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CN TD Văn Sinh Văn
S2 SHCN Sinh TD Văn Lý Văn
S3 Toán Anh Sử Toán Địa Toán
S4 Văn Anh TinTH Toán Hóa Toán
S5 Anh Hóa Nhạc Địa GDCD Lý

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5


